Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công lắp đặt thiết bị
Thuộc dự toán mua sắm: Xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn xã Đào Xá
Địa điểm: xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ.
Thời gian thực hiện hợp đồng là: 90 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Stt
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
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	Bộ mã hóa tín hiệu
	- Thiết bị chuyển đổi từ Audio truyền thống sang Internet (thiết bị số hóa) là thiết bị chuyển đổi nguồn tín hiệu âm thanh analog sang tín hiệu âm thanh dưới dạng luồng số hóa. Luồng số hóa cho phép phân phối nội dung trên nhiều nền tảng phân phối phổ biến như các ứng dụng nghe phát thanh, ứng dụng OTT, website cổng thông tin điện tử, nền tảng xã hội, Podcast, YouTube. Đặc biệt hữu ích trong Hệ thống Truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cho việc truyền thanh nhiều cấp: cấp Tỉnh, Xã. Thiết bị cho phép cấu hình hoạt động độc lập, ứng dụng cho phát thanh trực tiếp, kết nối hội nghị mà không cần cấu hình hoặc điều khiển trên máy tính. Thích hợp làm các sự kiện trực tiếp cho các buổi họp Hội đồng nhân dân các cấp tại các nơi chỉ có mạng 3G/4G.
- CPU: Quad-core ARM Cortex-A17; Bộ nhớ Flash: 16GB EMMC, Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD dung lượng đến 256GB; Bộ nhớ Ram: 2GB DDR3; Tín hiệu đầu vào Âm Thanh RCA(LineIn) : 1228 Vrms. Tần số lấy mẫu: 32KHz,48KHz, 96KHz, ADPCM, ACC, ATSC A/52A (AC-3)… Dòng dữ liệu số đầu ra hỗ trợ đa giao thức: RTSP,RTMP, HTTPS, UDP,TCP, SRT.. Dòng TCP/IP tương thích với Shoutcast v1, v2/ Icecast/ Wowza/ MediaMtx. Giao tiếp mạng: Ethernet (RJ45): 10/100Mbps; 3G- 4G LTE (lựa chọn); Hỗ trợ địa chỉ IP: IP động (DHCP), IP tĩnh. Giao thức: TCP, UDP, HTTP, DNS, DHCP, IGMP, ICMP, ARP. Đèn chỉ thị trạng thái tín hiệu mức âm lượng âm thanh đầu vào. Đèn chỉ thị trạng thái kết nối mạng, kết nối server. Giao diện điều khiển: Cấu hình thông qua webserver giao diện tiếng việt hoặc điều khiển trực tiếp thông qua bàn phím, chuột. Dòng tiêu thụ: 1.5A (khi không có tải đầu ra). Nguồn cấp vào: 185~220VAC. Nguồn cấp ra: 185~220VAC/10A ổ cắm đa năng 3 chấu. Nhiệt độ làm việc:  0 ~ 70oC. Độ ẩm làm việc: ≤ 95% RH (không đọng nước). Kích thước: 1U, tiêu chuẩn gắn tủ rack 19 inch. 
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	Máy tính 
	CPU: Core™ i5 trở lên
- RAM: ≥ 8GB
- Đĩa cứng: SSD: ≥ 256GB;
- Cổng kết nối: USB, Audio, Wifi, HDMI
- Màn hình 24 inch

	3
	Bàn trộn tín hiệu
	- Ngõ vào: 12 line
- Dải tần đáp tuyến: 20Hz – 48kHz.
- Tỉ lệ S/N: -128dB.
- Độ nhiễu xuyên âm: -78dB.- 100 loại hiệu ứng DSP cài sẵn + 100 loại hiệu ứng DSP có thể chỉnh sửa.
- EQ 12 băng tần hiệu quả
- 2 kênh âm thanh nổi với EQ 2 băng tần
- Đầu ra Master, Monitor và headphone
- Ngõ ra: cổng Cannon cân bằng.
- Nguồn điện: AC 100V – 240V, 50/60Hz.
- Công suất tiêu thụ: 22W
- Kích thước thực (Rộng × Sâu × Cao): 44.8*45.9*9 (4.5)cm
- Trọng lượng thực: 6.4KG
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	Micro phát thanh
	- Thành phần: Condenser Microphone
- Mẫu cực: Cardioid
- Trở kháng được xếp hạng: 750 Ω, cân bằng
- Độ nhạy định mức: -41 dB ± 3dB (1 kHz 0 dB = 1 V / Pa)
- Quyền lực: Pin 3V DC (2x "AA") hoặc công suất Phantom (9-52V)
- Phản hồi thường xuyên: 50 Hz đến 16.000 Hz
- Đầu ra kết nối: Tương đương XLR-3-32
- Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến +40 °C
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	Loa kiểm âm
	- Tổng công suất: tối thiểu 100W (RMS)
- Loa toàn dải: 6.5" + 1" - 8Ω - 50W x2.
- Tần số đáp ứng: 20Hz - 20KHz.
- Tỷ số S/N>75dB.
- Hỗ trợ: USB/SD Card 128GB, Karaoke, Bluetooth.
- Ngõ tín hiệu vào: 2 jack RCA, 3,5mm stereo jack, 2 jack micro 6mm.
- Điều chỉnh âm lượng: chính, bổng, trầm, độ vang, micro.
- Nguồn: 220V AC - 50Hz.
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	Bộ thu truyền thanh internet
	- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp thiết bị phát thanh, phát hình qua Internet.
- Đáp ứng yêu cầu về hợp chuẩn, hợp quy và công bố hợp quy theo Thông tư 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/05/2023 và Thông tư 02/2024/TT-BTTTT ngày 29/03/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chứng nhận hợp quy theo tiêu chuẩn QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 117:2023/BTTTT; QCVN 86:2019/BTTTT và QCVN 112:2017/BTTTT.
- Đáp ứng điều kiện hoạt động khắc nghiệt theo các quy chuẩn QCVN 54:2020/BTTTT, QCVN 117:2023/BTTTT
- Đáp ứng thông tư 39/2020/TT- BTTTT  ngày  24/11/2020 của Bộ Thông  tin  và  Truyền  thông;
- Phần mềm điều khiển được đánh giá toàn thông tin cấp độ 3 theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ và tiêu chuẩn TCVN  11930:2017.
- Xác nhận Đáp ứng theo CV 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/6/2023 Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 2.0) về kết nối của thiết bị đầu cuối (Cụm thu phát thanh ƯDCNTT-VT) với hệ thống thông tin nguồn cấp Tỉnh theo cả 3 giao thức API,  websocket và MQTT. 
- Tích hợp bộ thu FM để tương thích với Hệ thống truyền thanh không dây FM thế hệ cũ (lựa chọn)
Thông số cấu hình
CPU: Quad-core ARM Cortex-A53
Bộ nhớ Flash: 16GB EMMC
Bộ nhớ Ram: 2GB DDR3
Thẻ nhớ ngoài: SD card 1-256 GByte FAT
FM: Có, hỗ trợ 54-68MHz và 88-108MHz
Đầu ra loa: 02 kênh
Công suất ra loa: 50W- 120W
Kết nối mạng: 
Có dây: Ethernet 
Không dây:
- LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
- LTE TDD: B38/B40/B41
- TDSCDMA: B34/B39
- WCDMA: B1
- CDMA 1x/EVDO: BC0
- GSM: 900/1800MHz
- Wifi (2.4GHz, IEEE 802.11, 54Mbps) (lựa chọn)
Thông số điện
Điện áp hoạt động: 90V - 220V/50Hz
Công suất tiêu thụ tối đa: 125 Watts
Bảo vệ thiết bị: Aptomat 1 pha 16A
Môi trường hoạt động
Nhiệt độ làm việc: 0oC ÷ 70oC
Độ ẩm làm việc: ≤ 95% RH (không đọng nước)
Thiết kế Cơ khí
Kích thước: 300(W) x 350(H) x 130(D) mm
Trọng lượng: 5 kg
Vật liệu chế tạo: Thép sơn chống gỉ
Kiểu lắp đặt: Treo cột hoặc treo tường
 
- Màn hình LCD 16x2 hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị bao gồm: Nguồn phát audio (IP,FM,AM), Mức âm lượng, Nhiệt độ, Chế độ mạng:2G,3G,4G, Ethernet,Cường độ sóng 2G,3G,4G,CumLoaID, Mức RSSI khi thu ở chế độ FM,…
 - Phím chức năng điều khiển, cấu hình, xem trạng thái thiết bị trên mặt máy.
- Điều chỉnh âm lượng bằng phím bấm trên mặt máy.
- Điều khiển tắt/bật mạch khuếch đại công suất bằng phím bấm chức năng.
- Tích hợp cổng micro 6 ly hỗ trợ việc phát trực tiếp từ micro ra trực tiếp loa, đồng thời thông báo trạng thái hoạt động của micro lên phần mềm hệ thống.
- Bật nguồn cho mạch khuếch đại công suất trước khi cấp tín hiệu âm thanh.
- Âm lượng điều chỉnh tăng dần theo bước đặt trước.
- Thiết bị tự động tương thích kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone) mà không  cần cấu hình lại thiết bị.
- Thu được nội dung phát thanh của đài phát thanh, truyền thanh 03 cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã/phường). 
- Có thể phát từ file lưu trữ sẵn trong bộ nhớ máy trong trường hợp không có kết nối tới trung tâm dữ liệu.
- Có khả năng phát file khẩn cấp, phát trực tiếp từ Micro/Line in của Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin, sản xuất chương trình phát thanh.
- Thiết bị cho phép cụm thu vừa phát bản tin vừa download bản tin trong trường hợp bản tin có dung lượng lớn nhưng yêu cầu thời gian phát khẩn cấp.
- Thiết bị có khả năng giải mã các nguồn âm thanh đã được số hóa theo nhiều giao thức: RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, HLS mà không cần phải server hay phần mềm restream lại các luồng dữ liệu này.
- Phát trực tiếp luồng số hóa chuẩn của các đài Trung ương/tỉnh/xã, phường mà không cần thông qua thiết bị/server trung gian nào, không cần phải số hóa lại tín hiệu từ cấp trên, bảo toàn nội dung đúng theo yêu cầu CV 2455.
- Cho phép đặt lịch phát thanh từ file âm thanh, file văn bản (được chuyển thành giọng đọc). 
- Cho phép đặt lịch thu tín hiệu sóng FM trực tiếp trên thiết bị. 
- Độ trễ khi phát thanh tuyên truyền theo đặt lịch ≤ 01 giây (không bao gồm độ trễ do thiết bị mã hóa đường truyền gây ra).
- Độ trễ khi thu, phát truyền thanh trực tiếp ≤ 02 giây (không  bao gồm độ trễ do thiết bị mã hóa đường truyền gây ra). 
- Thống kê thời lượng phát thanh và gửi lên máy chủ.
- Gửi trạng thái hoạt động của thiết bị: đang hoạt động, không hoạt động, nội dung phát, trạng thái mạng, cường độ mạng, vị trí GPS.
- Giám sát nhiệt độ cụm thu, gửi trạng thái lên máy chủ.
- Có khả năng điều khiển, cài đặt chế độ hoạt động, điều khiển âm lượng, đặt lịch phát thanh từ trung tâm, cài đặt được tốc độ truyền nhận dữ liệu (bitrate) để phù hợp với đường  truyền băng thông thấp (32 – 128kbps).
- Cho phép cấu hình tự động chuyển sang chế độ thu FM (tần số được cài đặt trước) khi mất kết nối với internet trong khoảng thời gian đặt trước lớn hơn 1h. Khi có kết nối internet trở lại thiết bị sẽ hoạt động theo lịch phát đã được đặt trước
- Phần mềm bản quyền điều khiển phát thanh qua mạng có giấy xác nhận kết quả kiểm tra, đánh giá chức năng an toàn thông tin của trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng  Việt Nam–Cục an toàn thông tin–Bộ thông tin và truyền thông.
- Cho phép cập nhật phần mềm trên thiết bị qua máy chủ nội bộ hoặc Internet.
- Thiết bị tự có chế độ watchdog tự động reset thiết bị khi thiết bị rơi vào trạng thái treo hoặc mất kết nối đến máy chủ.
Phần mềm điều khiển Firmware: Phần mềm bản quyền điều khiển firmware
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	SIM dữ liệu
	SIM + Thuê bao dữ liệu 3G/ 4G (12 tháng) - Phù hợp với các nhà mạng và thiết bị thu, phát truyền thanh Internet. Dung lượng tối thiểu 10GB/ tháng
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	Loa truyền thanh ngoài trời
	- Công suất danh định: 50 W
- Công suất Max: 75 W
- Cường độ âm 110 dB (1 W, 1 m)
- Đáp tuyến tần số 150 Hz - 10 kHz
- Tiêu chuẩn chống bụi/nước IP65
- Nhiệt độ hoạt động: -20 °C tới +60 °C
- Vành loa: nhôm, màu trắng nhạt và được sơn tĩnh điện
- Tâm loa: nhựa ABS, màu trắng nhạt
- Viền gắn khung: nhôm, màu xám, sơn tĩnh điện
- Khung, tai gắn và ốc vít: bằng thép không gỉ
- Kích thước: ø500 x 480 (L) mm
- Khối lượng: 4.2 kg
- Có giấy chứng nhận kết quả đo kiểm TCVN-6697-5:2009
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	Cáp điện, Dây tín hiệu
	- Dây 2x1,5mm
- Chủng loại: Cu/PVC/PVC
- Số Lõi: 2 lõi
- Chất liệu ruột dẫn: Đồng
- Điện áp: 0.6/1kV
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	Bộ ổ cắm
	'- Mặt che 2 module màu trắng; Đáp ứng tiêu chuẩn CE Marking - EU. 
- Khung lắp đặt 2 module, chất liệu nhựa, có thể lắp đế tròn Ø60 mm; đáp ứng tiêu chuẩn CE Marking - EU. 
- Ổ cắm 2 module, Rộng: 44.8 mm, Cao: 47 mm, Sâu: 36 mm, có chân tiếp địa (2P+E), dòng 16A, điện áp xoay chiều 250V, màu trắng; Đáp ứng tiêu chuẩn CE Marking - EU, Marking-Morocco và WEEE Directive
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	Vật tư
	Vật tư thi công (Phích cắm, gá loa, ruột gà, nẹp, ống nhựa, đinh, óc, vít, …)
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	Lắp đặt
	Chi phí lắp đặt
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	Phần mềm
	Phần mềm chỉnh sửa, biên tập, hỗ trợ sản xuất nội dung
Phần mềm cung cấp các công cụ biên tập nội dung phục vụ công tác truyền thanh, bao gồm âm thanh, hình ảnh và video, đáp ứng nhu cầu sản xuất bản tin, thông báo, tuyên truyền tại cơ sở.
Biên tập âm thanh (Audio)
- Cắt, chỉnh sửa tệp âm thanh (MP3, WAV…)
- Ghép nhiều tệp âm thanh thành một chương trình phát thanh hoàn chỉnh
- Chèn nhạc nền, nhạc hiệu, intro/outro cho bản tin
- Xuất bản tin âm thanh phục vụ phát trên hệ thống truyền thanh
Biên tập video và nội dung có hình ảnh
- Cắt, chỉnh sửa video cơ bản
- Ghép video với video hoặc video với âm thanh
- Tạo video từ tập hợp hình ảnh kết hợp với âm thanh thuyết minh
- Xuất âm thanh phục vụ phát trên hệ thống truyền thanh
- Xuất video phục vụ phát trên bảng điện tử, màn hình LED, LCD
Biên tập hình ảnh
- Chỉnh sửa hình ảnh cơ bản phục vụ tuyên truyền:
- Thay đổi kích thước (resize)
- Xoay, căn chỉnh (rotation)
Phần mềm hỗ trợ linh hoạt các hình thức kết hợp nội dung, đáp ứng đa dạng tình huống khai thác:
- Kết hợp audio + audio để tạo bản tin phát thanh
- Kết hợp audio + video để tạo nội dung phát thanh hoặc video tuyên truyền
- Kết hợp video + video để tạo chương trình video hoàn chỉnh
- Kết hợp hình ảnh + audio để tạo video tuyên truyền
Hỗ trợ tạo luồng phát thanh số hóa trực tiếp từ nội dung đã biên tập.
Giao diện 100% tiếng Việt, trực quan, thân thiện dễ thao tác với người sử dụng
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	Tủ thiết bị
	- Kích thước 12U
- Gỗ dán nhiều lớp 9mm bền mặt tráng nhựa.
- Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày.Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi.
- Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn.
- Đinh tán neo kép.
- Kích thước: 680x520x570 mm.


1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu phải có văn bản cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và dịch vụ sau bán hàng.
- Nhà thầu phải có văn bản cam kết bao gói, bốc xếp cả hai đầu, đảm bảo hàng hóa khi giao nhận không bị trầy, xước, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.
[bookmark: _GoBack]- Hàng hoá phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chủng loại, số lượng nêu tại Phạm vi cung cấp và Tiến độ cung cấp của E-HSMT;
- Thời gian bảo hành tối thiểu là 12 tháng.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa trong các trường hợp sau:
- Khi có nghi ngờ về chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa cung cấp được lắp đặt.
- Kiểm tra, chạy thử trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, vận hành.
